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STT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU KHỔ GIẤY

I TẠI TBA 110KV E41.41 MAI LÂM
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.41 HIỆN TRẠNG F21-E1.41-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.41 SAU CẢI TẠO F21-E1.41-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.41 F21-E1.41-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.41-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.41 HIỆN TRẠNG F21-E1.41-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.41 SAU CẢI TẠO F21-E1.41-06 A3

II TẠI TBA 110KV E1.42 SB NỘI BÀI
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.42 HIỆN TRẠNG F21-E1.42-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.42 SAU CẢI TẠO F21-E1.42-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.42 F21-E1.42-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.42-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.42 HIỆN TRẠNG F21-E1.42-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.42 SAU CẢI TẠO F21-E1.42-06 A3

III TẠI TBA 110KV E1.8 YÊN PHỤ
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.8 HIỆN TRẠNG F21-E1.8-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.8 SAU CẢI TẠO F21-E1.8-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.8 F21-E1.8-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.8-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.8 HIỆN TRẠNG F21-E1.8-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.8 SAU CẢI TẠO F21-E1.8-06 A3

IV TẠI TBA 220KV E1.40 TÂY HỒ
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG PHÍA 220KV TRẠM E1.40 HIỆN TRẠNG F21-E1.40-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG PHÍA 110KV TRẠM E1.40 HIỆN TRẠNG F21-E1.40-02 A3

3 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG PHÍA 220KV TRẠM E1.40 SAU CẢI TẠO F21-E1.40-03 A3

4 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG PHÍA 110KV TRẠM E1.40 SAU CẢI TẠO F21-E1.40-04 A3

5 MẶT BẰNG PHÒNG BẢO VỆ TBA E1.40 F21-E1.40-05 A3

6 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.40-06 A3

7 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.40 HIỆN TRẠNG F21-E1.40-07 A3

8 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.40 SAU CẢI TẠO F21-E1.40-08 A3

V TẠI TBA 110KV E1.33 CẦU DIỄN
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.33 HIỆN TRẠNG F21-E1.33-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.33 SAU CẢI TẠO F21-E1.33-02 A3

3 MẶT BẰNG  TBA E1.33 F21-E1.33-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.33-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.33 HIỆN TRẠNG F21-E1.33-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.33 SAU CẢI TẠO F21-E1.33-06 A3

VI TẠI TBA 110KV E1.46 TỪ LIÊM
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.46 HIỆN TRẠNG F21-E1.46-01 A3
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2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.46 SAU CẢI TẠO F21-E1.46-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.46 F21-E1.46-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.46-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.46 HIỆN TRẠNG F21-E1.46-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.46 SAU CẢI TẠO F21-E1.46-06 A3

VII TẠI TBA 110KV E1.26 LINH ĐÀM
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.26 HIỆN TRẠNG F21-E1.26-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.26 SAU CẢI TẠO F21-E1.26-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.26 F21-E1.26-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.26-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.26 HIỆN TRẠNG F21-E1.26-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.26 SAU CẢI TẠO F21-E1.26-06 A3

VIII TẠI TBA 110KV E1.52 CV THỐNG NHẤT
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.52 HIỆN TRẠNG F21-E1.52-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.52 SAU CẢI TẠO F21-E1.52-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.52 F21-E1.52-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.52-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.52 HIỆN TRẠNG F21-E1.52-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.52 SAU CẢI TẠO F21-E1.52-06 A3

IX TẠI TBA 110KV E1.39 THANH OAI
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.39 HIỆN TRẠNG F21-E1.39-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.39 SAU CẢI TẠO F21-E1.39-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.39 F21-E1.39-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.39-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.39 HIỆN TRẠNG F21-E1.39-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.39 SAU CẢI TẠO F21-E1.39-06 A3

X TẠI TBA 110KV E1.58 PHÚ XUYÊN
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.58 HIỆN TRẠNG F21-E1.58-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.58 SAU CẢI TẠO F21-E1.58-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.58 F21-E1.58-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.58-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.58 HIỆN TRẠNG F21-E1.58-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.58 SAU CẢI TẠO F21-E1.58-06 A3

XI TẠI TBA 110KV E1.51 PHÚ NGHĨA
1 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.51 HIỆN TRẠNG F21-E1.51-01 A3

2 SƠ ĐỒ PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ, ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐO LƯỜNG TRẠM E1.51 SAU CẢI TẠO F21-E1.51-02 A3

3 MẶT BẰNG PHÒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TBA E1.51 F21-E1.51-03 A3

4 LAYOUT TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ NGĂN LIÊN LẠC F21-E1.51-04 A3

5 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.51 HIỆN TRẠNG F21-E1.51-05 A3

6 SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG SCADA TRẠM E1.51 SAU CẢI TẠO F21-E1.51-06 A3
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